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          DỰ THẢO
BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG  TÁC Y TẾ NĂM 2020 
VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021

Năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020); năm thứ ba triển khai thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 20/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2020
I. KẾT QUẢ CHỦ YẾU
Triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Kế hoạch của HĐND, UBND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, Bộ Y tế và các Vụ, Viện thuộc Bộ Y tế, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân các  dân tộc tỉnh Lai Châu, công tác y tế đã đạt được những kết quả khả quan góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
1. Một số kết quả nổi bật năm 2020:
- Phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh; Sở Y tế đã phối hợp với các các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện/thành phố, cùng với sự tích cực của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai khẩn trương, kịp thời các biện pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng tình huống diễn bệnh của dịch bệnh như: Truyền thông; dự phòng lây nhiễm tại cộng đồng, tại cơ sở y tế; điều tra, giám sát; xét nghiệm chẩn đoán; đảm bảo đáp ứng hậu cần; tổ chức cách ly tập trung, cách ly tại nhà và cách ly điều trị tại cơ sở y tế; xây dựng phương án ứng phó nếu tình hình dịch lan rộng (thành lập bệnh viện dã chiến, phương án đảm bảo giường bệnh điều trị và giường bệnh cách ly tại các cơ sở y tế công lập). Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát, khống chế thành công dịch bệnh Covid-19 không để dịch lây lan ra cộng đồng và lây lan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao:  Hoàn thành và vượt 26/30 chỉ tiêu y tế cơ bản được UBND tỉnh giao năm 2020, có 04 chỉ tiêu không hoàn thành là: (1) Tỷ số giới tính khi sinh 112,4/109,56 KH; (2) Tỷ lệ các bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên so với tổng số bà mẹ sinh con trong năm 20,2/15,5% KH; (3) Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế hoạt động 95,8/98,7%KH; (4) Đào tạo Bác sỹ CKII,I, Thạc sỹ 16/30 người. Đặc biệt hoàn thành và vượt 5/5 mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 giao.
                          (Chi tiết Biểu số 01 kèm theo)

 - Tiếp nhận các kỹ thuật Bệnh viện vệ tinh: Các bệnh viện vệ tinh đã triển khai được một số kỹ thuật được chuyển giao như BVĐK tỉnh (Phẫu thuật cố định cột sống cổ nối trước trong chấn thương, Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng vít qua cuống trong chấn thương, Kỹ thuật tán sỏi niệu quản bằng laser, Kỹ thuật dẫn lưu khoang màng phổi, Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn. Kỹ thuật phẫu thuật ung thư đại trực tràng, Kỹ thuật tán sỏi thận qua da, Kỹ thuật gây tê vùng dưới hướng dẫn của siêu âm, Kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương, Siêu âm Doppler tim, chẩn đoán và điều trị 1 số bệnh cơ xương khớp và tiêm khớp ngoại vi, Thận nhân tạo, Kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, các kỹ thuật điều trị hiếm muộn, Điều trị hạt cơm phẳng; u nhú, u mềm treo; sùi mào gà ở nam giới; u ống tuyến mồ hôi; u mềm lây; sẩn cục bằng laser CO2.; Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh). Bệnh viện Than Uyên thực hiện (phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, nội soi tiêu hóa, phẫu thuật nội soi ổ bụng) Bệnh viện Tam Đường (Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, cắt u nang buồng trứng, phẫu thuật thẩm mỹ, nội soi cắt Polyp dạ dày). 
Công tác chỉ đạo tuyến: BVĐK tỉnh hỗ trợ chuyên môn cho 04 TTYT huyện (Tam Đường, Sìn Hồ, Tân Uyên, Mường Tè) về lĩnh vực phẫu thuật ngoại khoa. Chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị tuyến dưới như: Chăm sóc gây mê hồi sức, típ dụng cụ cho TTYT Than Uyên, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và gây mê phẫu thuật cho TTYT Nậm Nhùn, kỹ thuật nội soi dạ dày, tá tràng cho TTYT Phong Thổ, Phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung cho TTYT Tân Uyên.
- Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ:   Đến 31/12/2020 Ngành Y tế Lai Châu có 8 TTYT huyện/TP thực hiện đa chức năng; 04 phòng khám đa khoa khu vực; 103/106 trạm y tế xã, phường, thị (trong đó có 3 trạm y tế lồng ghép với phòng khám đa khoa khu vực). 
Thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Y tế đã tham mưu sáp nhập 02 Trạm Y tế xã (Trạm Y tế xã Ma Li Chải  vào Trạm y tế xã Sì Lờ Lầu và chuyển Trạm Y tế xã Sùng Phài huyện Tam Đường về Thành phố và sáp nhập với Trạm Y tế xã Nậm Loỏng thuộc Thành phố Lai Châu  thành Trạm Y tế xã Sùng Phài).

-   Sở Y tế được UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm mới Giám đốc Sở, Giám đốc Sở Y tế quyết định bổ nhiệm: 01 Phó Giám đốc TTYT Thành phố; 01 Phó Giám đốc TTYT huyện Phong Thổ; 01 Phó giám đốc TTYT Than Uyên; bổ nhiệm mới 01 Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính.
- Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin:
Triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trong toàn ngành, bước đầu đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra; 100% các đơn vị trong ngành đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý khám, chữa bệnh và liên thông thanh toán BHYT. Đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số TTYT các huyện (Tam Đường; Than uyên; Sìn Hồ) đã triển khai áp dụng hệ thống lấy số tự động và thanh toán hóa đơn điện tử trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Các đơn vị đang tiến hành triển khai chữ  ký số để chuyển văn bản qua hệ thống phần mềm điện tử.

- Phát triển cơ sở hạ tầng y tế: Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; năm 2020, các đơn vị y tế tiếp tục được bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mở rộng quy mô giường bệnh, một số dự án trọng tâm là: Dự án TTYT huyện Nậm Nhùn được bố trí vốn đang tiến hành các bước để khởi công xây dựng; sửa chữa 09 công trình ( tuyến tỉnh: 05; tuyến huyện: 04); xây mới 10 trạm y tế xã bằng nguồn hỗ trợ của EU.
- Xây dựng Quy hoạch phát triển y tế thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Sở Y tế đã xây dựng và đề xuất Phương án phát triển y tế thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Ngành y tế đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tham mưu, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản liên quan đến lĩnh vực y tế trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình, văn bản liên quan đến ngành y tế.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng kết thực hiện Đề án 153 tại các cơ sở y tế tuyến huyện, xã và xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án của BCH  Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020” trình UBND tỉnh.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch giai đoạn 2021- 2025 về lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
- Đánh giá tổng kết các đề án giai đoạn 2016-2020: Đề án Dân số- KHHGĐ;  Đề án Đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Đề án điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ. 
3.  Tổ chức bộ máy và nhân lực y tế

* Hệ thống tổ chức bộ máy:

- Tuyến tỉnh: + Đơn vị quản lý nhà nước: Gồm có 06 Phòng chức năng thuộc Sở Y tế; Chi cục Dân số - KHHGĐ và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Các đơn vị sự nghiệp có 06 đơn vị: 01 Bệnh viện đa khoa; 02 Bệnh viện chuyên khoa; 01 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 01 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 01 Trung tâm Pháp Y.

-  Tuyến huyện: 08 Trung tâm Y tế huyện, thành phố đa chức năng, 04 Phòng khám đa khoa khu vực; Tuyến xã:  103/106 TYT xã, phường, thị trấn (trong đó có 3 trạm y tế lồng ghép với phòng khám đa khoa khu vực).

* Về nhân lực

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn ngành có 2.803 công chức, viên chức và người lao động, trong đó: tuyến tỉnh 951 người, tuyến huyện: 1.194 người, tuyến xã: 658 người.

- Chất lượng và cơ cấu nhân lực: Bác sĩ 467 người, đạt 9,87 bác sỹ/vạn dân
 (dự kiến tháng 1/2021 Sở Nội Vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng được 54 bác sỹ đạt chỉ tiêu Nghị quyết ĐB tỉnh giao) Dược sỹ đại học 58 người đạt 1,23 dược sỹ đại học/vạn dân; Cử nhân Y tế công cộng: 38; Đại học điều dưỡng: 223; Đại học kỹ thuật viên: 18; Đại học khác: 122 người; 20 trạm y tế xã có Bác sỹ biên chế tại trạm chiếm 18,86%; 92,45% xã, phường, thị trấn có Nữ hộ sinh hoặc Y sỹ sản nhi. 
* Về công tác cán bộ:   
Thực hiện quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc; Xây dựng bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, kế hoạch đào tạo cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Thực hiện quy trình bổ nhiệm là 112 công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị trong ngành  (bổ nhiệm mới 45; bổ nhiệm lại 23; điều động bổ nhiệm 44)

Phối hợp xét tuyển dụng 45 bác sỹ cử tuyển, chính quy; Đề nghị cấp thẩm quyền thực hiện lại quy trình xét tuyển dụng cho 205 trường hợp có sai sót trong tuyển dụng theo kết luận số 71-KL/TW.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành. Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua tại các đơn vị. Bồi dưỡng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến; có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng: 179 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng

Phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời rà soát, kiểm tra hồ sơ, lịch sử chính trị của cán bộ theo quy định; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên giữ liên hệ chặt chẽ với phòng PA83 - Công an tỉnh trong quá trình quản lý cán bộ. Quản lý tốt cán bộ đi tham quan, học tập tại nước ngoài và tiếp xúc với người nước ngoài, không để lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước. Báo cáo, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu văn bản cho 03 đoàn vào với 23 lượt người.

4. Công tác cải cách thủ tục hành chính 

Năm 2020 Ngành y tế đã quán triệt, triển khai chỉ đạo các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành; Trong đó, nhiệm vụ Cải cách hành chính (CCHC) luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm gắn liền công tác chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đẩy mạnh kiểm tra về CCHC, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.
- Kiểm soát thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính (TTHC) đánh giá tác động; cập nhật, công bố 100% TTHC đúng thời gian, niêm yết, công khai các TTHC đúng quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế theo kế hoạch đã đề ra; Năm 2020 đã tham mưu với  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế: ban hành mới: 01 TTHC, sửa đổi, bổ sung 03 TTHC, thay thế 01TTHC, bãi bỏ 13 TTHC; đề xuất 72 TTHC chuyển từ cấp độ 3 lên cấp độ 4. 

5. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành. 100% các đơn vị trực thuộc đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và Quyết định số 3638/QĐ-BYT, ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế xanh- sạch- đẹp. 

Về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế tại các cơ sở y tế từ tỉnh đến huyện đã có chuyển biến tích cực; các cơ sở y tế đã lấy người bệnh làm trung tâm, là khách hàng và y tế là cơ sở cung cấp dịch vụ; về trang phục của cán bộ y tế chỉnh tề gọn gàng, điều kiện cơ sở vệ sinh, môi trường bệnh viện sạch sẽ hơn; quy trình khám chữa bệnh được cải tiến hợp lý; giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Qua kiểm tra, giám sát hàng năm, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngày một hài lòng, tin tưởng vào chất lượng KCB và thái độ phục vụ của cán bộ y tế, điển hình là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên ....

6. Công tác thanh tra
Trong năm, thực hiện 08 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó: (01 cuộc thanh tra hành chính; 07 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành). Kết quả thanh tra, kiểm tra tại 238 cơ sở hành nghề y, dược và an toàn vệ sinh thực phẩm. Số cơ sở vi phạm bị xử lý hành chính là 49 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 114,6 triệu đồng. Số thực phẩm bị tiêu hủy qua thanh tra, kiểm tra là 23 sản phẩm với tổng trị giá là 11,5 triệu đồng. 

Thực hiện tiếp công dân trong năm 2020 là 12 lượt về kiến nghị, đề nghị, phản ánh đã được giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật. 

 Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đề nghị phản ánh trong năm: Tiếp nhận 11 đơn (trong đó đơn khiếu nại 01 đơn, đơn tố cáo 04 đơn, đơn kiến nghị đề nghị phản ánh 06 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế là 07 đơn đã được giải quyết theo quy định của pháp luật, đơn không thuộc thẩm quyền của Sở Y tế là 04 đơn. Tính đến thời điểm 31/12/2020 Sở Y tế không có đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.
7. Quản lý hành nghề Y - Dược  tư nhân 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 50 cơ sở hoạt động y tế ngoài công lập trong đó có 02 phòng khám đa khoa đang hoạt động được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
. Tổng số có 08 công ty dược tư nhân và 201 cơ sở là nhà thuốc, quầy thuốc và đại lý đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. 
8. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực- Nghiên cứu khoa học
Thực hiện quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm tại các đơn vị trực thuộc; xây dựng quy hoạch, kế hoạch về công tác cán bộ gắn với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phối hợp cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tại các đơn vị trực thuộc; trình cấp có thẩm quyền cử 16 viên chức đi học bác sỹ chuyên khoa I, thạc sỹ, và 68 viên chức đi học đại học, 03 công chức viên chức đi học lớp cao cấp và 26 viên chức đi học lớp trung cấp lý luận chính trị.
                         (Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)

- Trong năm 2020 Hội đồng NCKH Sở Y tế  đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2020. Hội đồng xét và ra quyết định công nhận 35 đề tài, 53 sáng kiến khoa học. Trình Hội đồng khoa học của tỉnh công nhận 5 sáng kiến cấp tỉnh.
9. Công tác củng cố mạng lưới y tế cơ sở

Đến 30/12/2020 Trạm Y tế xã có bác sỹ làm việc đạt 78,70%, (trong đó bác sỹ biên chế tại trạm là 18,86%); Trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi là 92,45%; thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động là 95,82%.

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng y tế cơ sở tính đến hết năm 2020 có 89/106 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100% KH giao. Đã có Quyết định của UBND tỉnh công nhận các xã công nhận mới và công nhận lại năm 2020.
II. CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ THEO LĨNH VỰC
1. Công tác y tế dự phòng
1.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Năm 2020 là năm mà tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp ở trong nước cũng như trên thế giới. Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch bệnh và thành lập các khu cách ly các đối tượng nguy cơ cao. Tính lũy tích đến ngày 29/12/2020 qua giám sát phát hiện 17.456 trường hợp (trong đó có 145 ca nghi mắc Covid-19 và ghi nhận 01 trường hợp dương tính tại phường Tân Phong – TP Lai Châu BN số 133). Số đã hoàn thành cách ly y tế là 17.348 trường hợp, hiện còn 98 trường hợp đang được quản lý, theo dõi cách ly y tế theo quy định (01 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 41 trường hợp tại cơ sở tập trung và 66 trường hợp cách ly tại nhà). Lũy tích số mẫu xét nghiệm là 5.170 mẫu (trong đó 01 mẫu dương tính và 5.169 mẫu âm tính). Không có trường hợp tử vong
1.2. Công tác phòng, chống các bệnh dịch khác

- Trong năm, phần lớn các bệnh truyền nhiễm (Bệnh Liên cầu lợn ở người, sốt phát ban nghi sởi, cúm, lỵ trực trùng, quai bị) đều có tỷ lệ mắc giảm so với cùng kỳ năm 2019; một số bệnh truyền nhiễm (Tay chân miệng; Sốt xuất huyết; Bệnh viêm não vi rút, viêm não Nhật Bản) tăng so với cùng kỳ năm 2019. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận 04 trường hợp tử vong do mắc bệnh Dại, 02 trường hợp tử vong do Viêm não vi rút, VNNB
 Tiếp tục duy trì kết quả thanh toán bệnh phong, bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh.
- Tỷ lệ trẻ em < 1 Tuổi  được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt  94,20% tương đương so với cùng kỳ năm 2019; 89,4% Phụ nữ có thai được tiêm phòng 2 mũi uốn ván trở lên (UV2+), tương đương so với cùng kỳ năm 2019;  96,9% trẻ em 18 tháng tuổi được tiêm vắc xin Sởi – Rubella, tương đương so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động giám sát phản ứng sau tiêm chủng được thực hiện tốt ở tất cả các tuyến. Năm 2020 ghi nhận 1.957  trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, không có trường hợp tai biến nặng và tử vong sau tiêm, tất cả các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng đều được xử lý kịp thời và quản lý, báo cáo đúng quy định.
- Bệnh Sốt rét: Trong những tháng giữa năm 2020 tình hình bệnh sốt rét diễn ra phức tại tại một số xã của huyện Mường Tè. Số liệu đến ngày 29/12/2020 phát hiện 72 bệnh nhân (trong đó sốt rét có ký sinh trùng 58 ca) số bệnh nhân sốt rét có KST tăng 02 ca so với năm 2019. Đã phối hợp chặt chẽ với Viện Sốt rét Trung ương điều trị, phun hóa chất và giám sát. Hiện tại dịch bệnh ổn định không có ca mắc mới.
- Chương trình phòng chống bệnh Phong - da liễu: Số lượt người khám phát hiện bệnh da là 107.212 lượt đạt 113% tăng 1,2% so cùng kỳ 2019. điều trị 33.420 lượt người mắc bệnh da. Phát hiện 04 bệnh nhân phong mới (không tàn tật) đã đưa vào quản lý và điều trị. Số bệnh nhân chăm sóc tàn tật là 33 bệnh nhân. Số bệnh nhân đang điều trị đa hóa trị liệu là 06 bệnh nhân.

- Chương trình phòng chống Lao: Tổng số bệnh nhân nghi lao đến khám: 3.661 lượt người, đạt 98% kế hoạch, giảm 113 bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2019. Phát hiện bệnh nhân lao mới: 141 BN trong đó (99 BN AFB (+), lao khác 42 bệnh nhân) giảm 23 BN so với năm 2019.

1.3. Đối với các bệnh không lây nhiễm

- Chương trình phòng chống bệnh Tăng huyết áp (THA):  số bệnh nhân phát hiện mới là 1.886 bệnh nhân. Điều trị cho 6.885/16.710 bệnh nhân quản lý, tăng 10,8% so với cùng kỳ 2019.

- Chương trình phòng chống bệnh Đái tháo đường (ĐTĐ): khám phát hiện mới được 206 bệnh nhân đái tháo đường tăng 17 BN so với năm 2019, lũy tích số bệnh nhân được quản lý là 1.472 BN và tiền đái tháo đường 271 bệnh nhân tăng 163 BN so với năm 2019. 
- Hoạt động phòng chống rối loạn do thiếu hụt Iốt

Tăng cường kiểm tra giám sát số lượng muối có mặt trên thị trường toàn tỉnh tại các đại lý và các của hàng bán trên thị trường. Số mẫu muối kiểm tra định tính là 9.523 mẫu đều đạt chất lượng. Tổng số bệnh nhân Basedow phát hiện là 40 bệnh nhân, lũy kế tổng số bệnh nhân được quản lý là 552 BN.

Tổng số bệnh nhân Bướu cổ phát hiện là 62 bệnh nhân lũy kế tổng số bệnh nhân được quản lý là 1.675 bệnh nhân
- Chương trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần cộng đồng

 Trong năm phát hiện 137 bệnh nhân mới, tăng 10 ca so với cùng kỳ năm 2019,  số bệnh nhân tâm thần đang được quản lý và điều trị 1.068 bệnh nhân 
- Hoạt động phòng chống Mù lòa: Tổng số khám các bệnh về mắt 51.261 lượt người, đạt 105% kế hoạch, Điều trị cho 25.058 bệnh nhân, đạt 100% kế hoạch. Tổng số bệnh nhân qua khám sàng lọc phát hiện được phẫu thuật là 320 bệnh nhân. 
- Chương trình bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính
Đã phối hợp với Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức 02 lớp tập huấn/45 học viên. Tổ chức khám sàng lọc Hen-COPD tại 4 xã của 2 huyện Tam Đường; Tân Uyên với tống số khám 600 người. Qua đó đã phát hiện được 15 bệnh nhân, đưa vào quản lý và điều trị, nâng tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú 114 bệnh nhân.
Các bệnh không lây nhiễm khác: đã được chú trọng quản lý, giám sát chặt chẽ; tích cực triển khai công tác y tế học đường, công tác kiểm dịch y tế biên giới, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tại nạn thương tích; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống bệnh dịch…
2. Công tác phòng chống HIV/AIDS (tính đến 30/11/2020)

Triển khai các hoạt động truyền thông về thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho 46.153 lượt người; tăng cường chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, cấp phát được 484.27 bơm kim tiêm, 218.085 bao cao su qua đồng đẳng viên và qua hộp cấp phát bơm kim tiêm cố định. Phát hiện mới 78 ca dương tính với HIV; chăm sóc, điều trị ARV cho 1.191 bệnh nhân; Số phụ nữ mang thai (PNMT) được tư vấn xét nghiệm HIV là 8.005 PNMT, phát hiện 01 trường hợp có kết quả dương tính với HIV và tư vấn điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con là 18 PNMT; số trẻ em đang điều trị bằng thuốc ARV là 32 trẻ.
Hiện tại có 8 cơ sở điều trị Methadone và 30 điểm cấp phát Methadone, tổng số bệnh nhân nghiện được điều trị bằng Methadone và Buprenorphine 2.297 người (Methadone 2.127 người và Buprenorphine 170 người) đạt 104% kế hoạch giao.

+ Số người nhiễm HIV/AIDS còn sống là 1.816 người. Tỷ lệ hiện mắc HIV còn sống là 0,38%. 
3. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm
Năm 2020 do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng do vậy không tổ chức Lễ phát động, hội nghị triển khai tháng hành động, cổ động mặt đường...
Trong năm thực hiện 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với đối với các bếp ăn tập thể của các trường học tại huyện Tân Uyên. Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn toàn tỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở chế biến kinh doanh các mặt hàng kém chất lượng không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tổng số cơ sở hiện có trên địa bàn toàn tỉnh đến 24/12/2020 là 4.402
 cơ sở, tổng số lượt kiểm tra giám sát trong năm là 3.396 lượt cơ sở đạt 83,8% KH. Qua kiểm tra, giám sát có 1.214/1.386 cơ sở được kiểm tra đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đạt 87,%. Số lượt cơ sở vi phạm: 256 cơ sở (trong đó 68 cơ sở phạt hành chính với số tiền 48,3 triệu đồng, nhắc nhở 453 cơ sở. Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm 197 cơ sở, ước số tiền trị giá thực phẩm khoảng 38,3 triệu đồng, 02 cơ sở đình chỉ tạm thời và 03 hồ sơ cơ sở sang cơ quan khác xử lý).
Công tác đảm bảo VSATTP tại các hội nghị, các sự kiện lớn của tỉnh được triển khai thực hiện tốt, không để xảy ra ca, vụ ngộ độc thực phẩm.

Trong năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ ngộ độc thực phẩm với 32 người mắc phải nhập viện điều trị. có 01 trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.

4. Công tác Khám bệnh, chữa bệnh

Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, công tác khám, chữa bệnh của các cơ sở  tế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, công tác phát triển kỹ thuật mới vẫn tiếp tục được nhiều cơ sở khám, chữa bệnh trong ngành chú trọng, phát triển.

Các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện đã triển khai kế hoạch và cử cán bộ luân phiên hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Năm 2020, số lượt luân phiên của toàn tỉnh là 1674 lượt (trong đó: Tuyến tỉnh luân phiên hỗ trợ tuyến huyện 8 lượt; tuyến huyện luân phiên hỗ trợ tuyến xã 1.666 lượt). Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt chế độ luân phiên là: BVĐK tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện: Than Uyên; Tân Uyên; Tam Đường. Thời gian luân phiên, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới trung bình từ 03 đến 5 ngày.
Tỷ lệ thực hiện Danh mục kỹ thuật/danh mục kỹ thuật được phê duyệt: Tuyến tỉnh đạt bình quân 74% ( trong đó BV đa khoa tỉnh đạt 78%); Tuyến huyện đạt bình quân 86% ( trong đó TTYT Tam đường; Than Uyên; Tân Uyên đạt 88-97%)
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu Khám bệnh, chữa bệnh: 
Tổng số giường bệnh toàn tỉnh: 1.580 giường kế hoạch đạt 100% KH giao trong đó: 
+ Tuyến tỉnh:  660 giường ; + Tuyến huyện:  920 giường 



Tổng số lần khám bệnh 1.100.332/1.168.150 lượt bệnh nhân, đạt 94,2% kế hoạch, giảm 14.571 so với  năm 2019. Số lượt khám chữa bệnh trung bình của người dân đạt 2,5 lượt người/năm. 
Bệnh nhân điều trị nội trú: 74.916 /85.050 lượt, đạt 88,1% kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 78,53 %.

Bệnh nhân điều trị ngoại trú (gồm cả kê đơn): 565.595/658.900 lượt, đạt 85,8 % kế hoạch. 


Bệnh viện tổ chức tốt việc thu dung và điều trị bệnh nhân nội, ngoại trú; chăm sóc, phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại theo quy định. Đẩy mạnh sử dụng thuốc đông dược trên 70% tỷ lệ dùng thuốc chung, kết hợp các phương pháp không dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi và các kỹ thuật phục hồi chức năng theo đúng quy chế chuyên môn.
                         (Chi tiết Biểu số 4;5;6 kèm theo)

5. Dân số - KHGĐ và Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
* Công tác Dân số-KHHGĐ

Ước tính đến 31/12/2020: Dân số trung bình năm 2020: 472.864 người,  Mức giảm tỷ suất sinh đạt 1,62‰.

- Tỷ lệ các bà mẹ sinh con thứ 3 trở  lên so với tổng số bà mẹ sinh con trong năm là 20,22% tăng 4,3% so với năm 2019. 

- Tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các BPTT năm 2020: 69,79%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019. 
- Phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp tổ chức 10.204 buổi truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, 45 buổi truyền thông tại các trường THCS, THPT, Trường Dân tộc nội trú, 1.500 lượt tuyên truyền phát thanh tại huyện, xã, cấp phát 1.5000 tờ gấp về thực hiện chính sách dân số, sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Duy trì hoạt động triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện chuyên đề về hệ lụy tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên toàn tỉnh

                         (Chi tiết Biểu số 03 kèm theo)

* Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
 Chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về CSSKSS/KHHGĐ, tăng cường chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau sinh. 

Việc thực hiện một số chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đều tăng so với năm 2019 
(tính đến 29/12/ 2020)

6. Công tác quân dân y kết hợp

 Duy trì và thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các đơn vị BCH quân sự tỉnh, BCH bộ đội biên phòng, triển khai tốt các hoạt động khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt là các chương trình mục tiêu như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống Sốt rét, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh;  Sở Y tế phối hợp với Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tập huấn 03 lớp tại 4 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ với 68 cán bộ về công tác chương trình kết hợp Quân dân y.
7. Công tác Giám định y khoa và Pháp y
Phối hợp tốt với các ngành chức năng như Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh... làm tốt công tác Giám định y khoa và Pháp y. Tính đến ngày 22/12/2020 thực hiện Giám định y khoa cho 103 đối tượng; Giám định pháp y là 221 vụ (trong đó giám định thương tích 145 vụ, giám định tử thi 76 vụ). Tất cả các vụ việc giám định đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về giám định tư pháp, đảm bảo tính khoa học, chính xác, khách quan, kịp thời đáp ứng được thời gian và nội dung yêu cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

8. Công tác truyền thông y tế
Các hoạt động truyền thông về công tác y tế được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục với các hình thức truyền thông đa dạng, nâng cao tính chủ động để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ và tranh thủ sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội và nhân dân trong thực hiện các chính sách về y tế như: Truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chính sách bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế, lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, chính sách dân số; quảng bá những thành công của ngành y tế; phản ánh khách quan các sự cố y khoa; đồng thời nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho mọi người nhằm thay đổi hành vi và chủ động thực hành bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Năm 2020 thực hiện được 12 Bản tin Thông tin y tế, 24 chuyên trang trên báo Lai Châu, 28 phóng sự và 75 tin chuyên mục trên đài PTTH tỉnh. Nội dung, hình thức và chất lượng các bản tin được cải thiện, đáp ứng yêu cầu người đọc. 

9. Dược, trang thiết bị & cơ sở hạ tầng

*  Công tác Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

 Chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm duy trì và thường xuyên rà soát, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm đã được công nhận theo theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 về lĩnh vực Dược, xây dựng kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn GLP phòng kiểm nghiệm thuốc giai đoạn 2019 - 2021.

Kiểm tra giám sát chất lượng và lấy mẫu thuốc 176 cơ sở, tăng 1,15% so với năm 2019 và đạt 100% KH giao; giám sát chất lượng và lấy mẫu mỹ phẩm 46 cơ sở, giám sát chất lượng và lấy mẫu thực phẩm chức năng 26 cơ sở .

Lấy mẫu, kiểm nghiệm thuốc (tân dược, đông dược - dược liệu) 684 mẫu,  tăng 4,9% so với năm 2019 và đạt 102% KH giao; mẫu mỹ phẩm 21 mẫu, đạt 105% KH; mẫu thực phẩm chức năng 28 mẫu, đạt 103% KH giao.

Trong năm Sở Y tế đã phát hiện 02 mẫu thuốc, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu (02 mẫu thuốc không đạt chất lượng Clorocid 250mg). Sở Y tế đã báo cáo về Bộ Y tế. 

* Trang thiết bị & cơ sở hạ tầng: Tập trung chỉ đạo quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản trang thiết bị đã được đầu tư; thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị tập trung theo đúng quy định của UBND tỉnh.

- Công tác quản lý tài sản:
Thực hiện rà soát sắp xếp lại đất, nhà cửa cho các đơn vị trong toàn ngành. Tham mưu các cấp có thẩm quyền điều chuyển các trạm y tế xã cho UBND các huyện/TP, Trường trung cấp y tế (cũ) cho Sở Văn hóa thể thao và du lịch đảm bảo đúng quy trình mang lại hiệu quả, tránh gây lãng phí tài sản nhà nước.


Công tác điều chuyển, tiếp nhận và thanh lý tài sản được thực hiện theo đúng quy định của luật quản lý tài sản công; việc hạch toán tăng, giảm tài sản theo luật kế toán và theo các quy định hiện hành.

- Trang thiết bị y tế (TTB) : Trong năm đã tiến hành mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như: Máy đo thân nhiệt, máy thở, máy hút dịch áp lực thấp, múy hút dẫn lưu màng phổi, máy tạo ô xy khí trời… với tổng số tiền 12,209 tỷ đồng cho các Bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến huyện
Thực hiện mua sắm bổ sung trang thiết bị cho công tác khám chữa bệnh từ các nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước cấp số tiền 22,5 tỷ đồng và EU viện trợ giai đoạn 2 số tiền 19,9 tỷ đồng cho 03 đơn vị BVĐK tỉnh, TTYT huyện Than Uyên, Tân Uyên.

- Cơ sở hạ tầng : Hầu hết các đơn vị từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đều đã được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn. Còn 02 đơn vị chưa được đầu tư xây dựng mới: BV Y học cổ truyền và TTYT Thành phố.

Trong năm: sửa chữa 09 công trình (trong đó 05 công trình tuyến tỉnh, 04 công trình tuyến huyện), tổng kinh phí dự kiến 8.500 triệu đồng từ nguồn kinh ngân sách địa phương. TTYT huyện Nậm Nhùn đang được xây dựng cơ sở mới do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư. 
- Chương trình hỗ trợ chính sách nguồn ngân sách của chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU viện trợ giai đoạn 2 năm 2019-2020 xây dựng mới hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 10 trạm y tế với tổng kinh phí 50 tỷ đồng (trong đó kinh phí thực hiện năm 2020 là 29.318 triệu đồng)
10. Tài chính y tế 
- Đảm bảo kinh phí hỗ trợ chính sách cho người nghèo, người DTTS và các đối tượng gặp khó khăn về tài chính theo QĐ số 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu. Triển khai áp dụng Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT; Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bản tỉnh Lai Châu (có tăng thêm chi phí phụ cấp đặc thù ngành và tiền lương)
- Thực hiện nhiệm vụ thu chi đảm bảo theo đúng quy định của luật ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 Quốc Hội 13; Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 63/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016. Hoạt động tài chính của ngành đều được công khai theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

- Giao Thu sự nghiệp: 283.638/313.124 triệu đồng đạt 90,5%

- Dự toán chi ngân sách: 425.679/472.986 triệu đồng đạt 89,99% 

Trong đó:


+  Kinh phí cấp chi thường xuyên: 456.915 triệu đồng, ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2020: 410.625 triệu đồng, đạt 89,8% dự toán giao (Giải ngân thấp do dư kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện CCTL giao đầu năm, kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại 6 tháng cuối năm và kinh phí giao bổ sung phòng, chống dịch Covid)


+ Kinh phí thực hiện các Đề án: 15.258 triệu đồng, ước giải ngân đến 31/12/2020: 14.241 triệu đồng đạt 93,3% dự toán giao.


+ Kinh phí vốn đối ứng các dự án: 813 triệu đồng, ước thực hiện đến 31/12/2020: 813 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao. 

* Bảo hiểm y tế

Số tham gia bảo hiểm y tế đến 31/12/2020 là 444.916
/472.864 người đạt 94,08% tổng dân số toàn tỉnh. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chế độ khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng chế độ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Hoạt động Đảng, Công đoàn ngành, Đoàn thanh niên: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, trong năm đã cử 18 người đi học lớp nhận thức về Đảng và xem xét kết nạp 24 quần chúng ưu tú; Tổ chức các Đoàn cán bộ y tế tham gia hoạt động từ thiện, Hiến máu nhân đạo; Chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện Khám sức khỏe tình nguyện....; Hưởng ứng các cuộc vận động của cấp trên, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhiệt tình tham gia ủng hộ các loại quỹ, như: phòng chống dịch Covid-19, Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Người cao tuổi, Mưa lũ - sạt lở đất trong tỉnh, Vì người nghèo, .... do các tổ chức phát động với số tiền gần 500 triệu đồng.

Các hoạt động phong trào thi đua của ngành được cơ quan chuyên môn đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ. Qua đó góp phần khích lệ, động viên tinh thần lao động, học tập và thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI, KHÓ KHĂN THÁCH THỨC

1. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên thế giới cũng như ở trong nước. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh và nguồn thu của các đơn vị (nguồn thu của các đơn vị giảm nhiều do giảm số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh, trong khi các đơn vị phải tăng chi kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh).

2. Về Nhân lực: thiếu Bác sỹ và bác sỹ có trình độ chuyên khoa ở các tuyến, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở nên chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới như huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ. Đặc biệt tại một số trạm y tế xã chỉ có 3-4 viên chức đảm đương các nhiệm vụ của trạm do vậy không đáp ứng được nhu cầu công việc được giao. Tình trạng bác sỹ bỏ việc ngày càng gia tăng do tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp và thu nhập thấp không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.  

3. Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuộc Methadone giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh hết hạn vào tháng 12/2020,  Nhân lực tại chỗ (trong biên chế giao) kiêm nhiệm là 59 cán bộ, viên chức. Hợp đồng lao động làm việc toàn thời gian: 112 người đã được đào tạo chứng chỉ chuyên môn. Để duy trì thành quả đạt được trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, cần có các phương án để tiếp tục thực hiện Đề án Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế giai đoạn tiếp theo.
4. Đề án Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở tỉnh Lai Châu (Đề án 153) năm 2020 kết thúc, theo Quyết định số 2348/QĐ-TTG ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới Y tế cơ sở trong tình hình mới: tỉnh Lai Châu mới đạt 2/6 mục tiêu, còn 04 mục tiêu chưa đạt:  (1) danh mục của Trạm Y tế tuyến xã đạt 61/80%; (2) Trung tâm y tế tuyến huyện đạt 75/80%; (3) Dân số được quản lý và theo dõi sức khỏe đạt 0/70%; (4) Hiện còn 06 trạm y tế xã cần xây dựng mới. 
5. Theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh, chức danh cô đỡ thôn bản không còn. Hiện tại trên toàn tỉnh có 174 cô đỡ thôn bản được đào tạo từ 3- 6 tháng trở lên đang thực hiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại các bản khó khăn. Góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng. Tỷ lệ đẻ tại nhà 46,8% (năm 2015) giảm còn 30 % (năm 2020); Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ tăng từ 63,63 % (năm 2015) lên 70% (năm 2020); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (Cân nặng/tuổi) giảm từ 22,9% (năm 2015) xuống 19,79% (năm 2020). 
6. Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025 không còn hỗ trợ.  Ngày 14/8/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 quy định “Không lập kế hoạch chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu. Việc bổ sung kế hoạch chi cho các nhiệm vụ này sẽ được cập nhật sau khi cấp thẩm quyền có chủ trương, quyết định về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sau năm 2020”. Các Đề án thuộc các chương trình y tế-dân số giai đoạn 2016-2020 đến nay đã kết thúc, để duy trì được các nhiệm vụ, giải pháp của ngành cho giai đoạn tiếp theo nếu không được ngân sách địa phương hỗ trợ thì khó có khả năng duy trì được.

7. Ứng dụng Công nghệ thông tin: Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025. Tuy nhiên để triển khai thực hiện tại tỉnh Lai Châu thì còn khó khăn về chưa được bố trí vốn để đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin và tổ chức khám điều tra tại cộng đồng để lập Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.
8. Hiệu quả công tác dân số - KHHGĐ chưa bền vững, tỷ lệ sinh con lần 3 trở lên đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân do tư tưởng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vẫn thích đông con, thích có con trai để nối dõi; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chưa gương mẫu, vi phạm chính sách dân số; sự thay đổi mô hình tổ chức đã dẫn đến một số xã còn thiếu cán bộ dân số; hệ thống cộng tác viên dân số bị cắt giảm và lồng ghép theo Nghị quyết 9/2019/NQ-HĐND ngày 08/10/2019 của HĐND tỉnh, vì thế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động dân số - KHHGĐ của toàn tỉnh.
Phần II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021
1. Mục tiêu chung:

Nâng cao sức khỏe người dân tỉnh Lai châu cả về thể chất và tinh thần, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống. Kiện toàn và xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Chú trọng đào tạo đội ngũ bác sỹ chuyên khoa sâu, đảm bảo năng lực chuyên môn vững vàng, từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh ngang tầm với các tỉnh trong khu vực.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

	TT
	Chỉ tiêu
	Ước TH 2020
	Năm 2021

	1
	Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế (%)
	83,96
	85,85

	2
	Số Bác sỹ/vạn dân
	12,06
	12,2

	3
	Tỷ lệ dân số được quản lý HSSK điện tử (%)
	0
	30

	4
	Mức giảm tỷ suất sinh bình quân/năm (%o)
	1,62
	0,4

	5
	Giảm tỷ lệ  TE<5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	
	

	
	Thể thấp còi (%)
	27,52
	26,02

	
	Thể nhẹ cân  (%)
	19,79
	18,79


3. Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm

3.1.  Công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục rà soát người về/đến từ nước ngoài để có biện pháp quản lý kịp thời. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định đối tượng là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài sang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.  Thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại nơi ở của khu nhà trọ, ký túc xá công nhân lao động, nhà máy, xí nghiệp…; chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm.

- Phối hợp xây dựng hoàn thiện Quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp vào Quy hoạch của tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV; Đại hội Đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 136; 137/KH-TU ngày 20/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới;  Kế hoạch số 454/KH-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 tỉnh Lai Châu thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ có hiệu quả, nâng cao y đức; nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ thuật và chất lượng phục vụ nhân dân; tiếp tục phát triển chuyên môn, kỹ thuật và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh;  chủ động phòng, chống dịch bệnh; phát huy dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng và trình UBND tỉnh: 02 Đề án và 03 Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 như sau:

 + Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin y tế thông minh trong đó triển khai thực hiện Quản lý sức khỏe cộng đồng bằng sổ điện tử và Quản lý các bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình tại trạm y tế xã; 

+ Đề án Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg về Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; 

+ Kế hoạch duy trì Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2021-2025;

+ Kế hoạch  Hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg,  ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030;

+ Kế hoạch Duy trì mục tiêu, nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 thực hiện văn bản số 7272/BYT-KHTC  ngày 27/12/2020 của Bộ Y tế  về việc triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn tới;

Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
3.2. Củng cố và phát triển tổ chức hệ thống y tế toàn tỉnh
         Tiếp tục củng cố, phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Ngành theo Kế hoạch số 122-KH/TU của Tỉnh Ủy Lai Châu về  thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả„.


Chú trọng phát triển các cơ sở y tế theo hướng mở rộng và chuyên khoa sâu, đảm bảo thực hiện các dịch vụ kỹ thuật bệnh viện vệ tinh, nhất là các cơ sở y tế tuyến tỉnh. Tiếp tục duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020. 

3.3. Xây dựng Đội ngũ cán bộ, y bác sỹ có tay nghề cao đáp ứng cho phát triển ngành

 Tập trung đào tạo nâng cao trình độ cán bộ theo hướng hoàn thiện các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp ở tất cả các tuyến. 
 Phát triển và duy trì hiệu quả bệnh viện vệ tinh; tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới theo đề án 1816 của Bộ Y tế, các tuyến có đủ năng lực thực hiện danh mục dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến....

3.4. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, khống chế không để dịch lớn xảy ra

Tiếp tục quán triệt quan điểm "Chống dịch như chống giặc" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; không lơ là, chủ quan, theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh để có biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị để điều trị;  chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đáp ứng kịp thời trong tình huống khẩn cấp 

Đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, An toàn vệ sinh thực phẩm.. Củng cố hệ thống tiêm chủng, tăng số vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo lộ trình của Bộ Y tế.

- Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng công tác dự phòng, nâng cao năng lực khám sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; Tăng cường công tác kết hợp quân - dân y ở vùng biên giới. 

3.5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

 Phát triển và duy trì hiệu quả bệnh viện vệ tinh. Chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tăng tỷ lệ thực hiện danh mục kỹ thuật đặc biệt các kỹ thuật cao. Đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế, nâng cao y đức; xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, an toàn, văn minh, hướng tới thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh.  Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng chính sách; bà mẹ, trẻ em; người cao tuổi, người khuyết tật...

3.6. Nâng cao chất lượng Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

Đẩy mạnh truyền thông về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh. Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. Vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khoẻ trước hôn nhân; phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh; trẻ sơ sinh thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh. 
3.7. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực y tế, trong đó năm 2021 triển khai lập hồ sơ sức khỏe cá nhân đến 30% dân số trên địa bàn toàn tỉnh, từng bước cập nhật các thông số sức khỏe vào sổ sức khỏe điện tử.

3.8. Công tác quản lý hành nghề y, dược 

Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở y, dược ngoài công lập tập trung vào các nội dung:

- Tiếp tục nâng cao tỷ lệ cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho cán bộ y tế và cấp phép hoạt động cho các cơ sở có chức năng khám, chữa bệnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chuyên môn y tế của các cơ sở y tế ngoài công lập. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Phần III 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh:

- Tiếp tục bố trí kinh phí kịp thời cho ngành y tế để mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. Đồng thời bố trí kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị phục vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật.
- Có kế hoạch tuyển dụng kịp thời số bác sỹ cử tuyển của tỉnh và bác sỹ chính quy ra trường hàng năm.

- Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện và duy trì được mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh cho các chương trình Y tế –Dân số năm 2021 và những năm tiếp theo; 
-  Xem xét, trình các cấp có thẩm quyền ban hành: Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin y tế thông minh; Đề án Nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025; 

+ Xem xét và ban hành: Kế hoạch duy trì Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch  Hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; Kế hoạch Duy trì mục tiêu, nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2025.
2. Với UBND các huyện/thành phố:

-  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-BYT ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Quy định phân cấp và trách nhiệm về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tại các cơ sở y, y học cổ truyền, dược, thẩm mỹ trên địa bàn .

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã/phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện tốt các chương trình, các hoạt động y tế- dân số, môi trường năm 2021./.
	Nơi nhận:

- Bộ Y tế (B/c)

- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);

- Đ/c Tống Thanh Hải, PCT UBND tỉnh (B/c) ; 
- UBND các huyên/thành phố
- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, KH-TC(4).

	GIÁM ĐỐC
Bùi Tiến Thanh


� Bác sỹ chuyên khoa II: 10; Thạc sỹ: 02, Bác sĩ chuyên khoa I: 79; Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ: 10; Bác sỹ y học cổ truyền: 27; Bác sỹ y tế dự phòng: 3; Bác sỹ đa khoa: 294


� 02 người đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 01 người chiến sỹ thi đua toàn quốc, 01 người chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 02 tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua, công nhận 04 tập thể xuất sắc, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 67 cá nhân. 03 Tập thể và 17 cá nhân đã tăng cường giúp đỡ ngành y tế Lai Châu, công nhận 175 người chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Sở Y tế tặng Giấy khen cho 116 tập thể và 549cá nhân.


� Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh và phòng khám đa khoa Hữu Nghị 103 Lai Châu; 50 phòng khám chuyên khoa, hầu hết do các bác sỹ làm việc tại các cơ sở y tế công lập mở làm thêm ngoài giờ.





� Cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm 660 cơ sở, Kinh doanh thực phẩm 2.341 cơ sở, Dịch vụ ăn uống 611 cơ sở, Bếp ăn tập thể 453 cơ sở, Thức ăn đường phố 337 cơ sở (trong đó Ngành Y tế quản lý 1.410 cơ sở, Ngành Công Thương và Ngành Nông nghiệp quản lý 2.992 cơ sở).





� Tỷ lệ phụ đẻ được khám thai 3 lần/ 3 kỳ đạt 63,75%, giảm 4,5% so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán bộ y tế đỡ năm 2020 đạt 80,03%, giảm 0,13% so cùng kỳ 2019. Tỷ lệ tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống 59,31 tăng 28,23% so với năm 2019 . Tỷ suất tử vong trẻ em < 1 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống là 28,59‰ tăng 0,72‰ so với cùng kỳ 2019. Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi/1.000 trẻ đẻ sống là 36,06‰ tăng 0,3‰ so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ trẻ em dưới < 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi là 19,79% giảm 0,56% so cùng kỳ 2019. Tỷ lệ trẻ em dưới < 5 tuổi suy dinh dưỡng Chiều cao/tuổi là 27,52% giảm 0,46% so cùng kỳ 2019. 





�  Số liệu BHXH tỉnh cung cấp số người tham gia BHYT là 444.916 đạt 96,8%
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